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TÓM TẮT

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả vô cảm và tác dụng không mong muốn của gây tê thần kinh đùi dưới hướng dẫn siêu âm cho phẫu thuật kết xương bánh chè. Phương pháp:nghiên cứu tiến cứu trên 31 bệnh nhân được gây tê thần kinh đùi dưới hướng dẫn siêu âm theo kỹ thuật “in-plane” cho phẫu thuật kết xương bánh chè từ tháng 3/2012 đến tháng 3/2016. Đặt đầu dò siêu âm sát dưới cung đùi, sau khi nhìn rõ thân thần kinh, động mạch, tĩnh mạch đùi, thân kim, tiêmlidocain 8 mg/kg pha thành 30 mldung dịch thuốc tê vào xung quanh thần kinh đùi. Theo dõi thời gian khởi phát tác dụng giảm đau, tỷ lệ thành công, tỷ lệ bệnh nhân hài lòng với phương pháp vô cảm, các tác dụng không mong muốn. Kết quả: có 96,7% bệnh nhân không có cảm giác đau khi phẫu thuật; 3,3% bệnh nhân đau nhẹ vào cuối cuộc mổ; 93,5% bệnh nhân hài lòng với phương pháp vô cảm. Huyết động ổn định, không gặp biến chứng và tác dụng không mong muốn. Kết luận: kỹ thuật gây tê thần kinh đùi dưới hướng dẫn siêu âmcho phẫu thuật kết xương bánh chè có hiệu quả vô cảm cao. Không gặp biến chứng hoặc tác dụng không mong muốn.

Từ khóa: gãy xương bánh chè, gây tê thần kinh đùi dưới hướng dẫn siêu âm

SUMMARY
ULTRASOUND-GUIDED FEMORAL NERVE BLOCK IN SURGERY FOR PATELLAR FRACTURE

Purpose: To evaluate the usefulness and side effects of ultrasound-guided femoral nerve block in operative fixation of patellar fracture. Methods: prospective study of 31 patients who underwent operative fixation ofpatellar fracture under ultrasound-guided femoral nerve blockfrom March 2012 to March 2016. Ultrasound probe was palced closely and under the inguinal ligament. After visualizing femoral nerve and surround structures and the whole of needle in the transverse sectional view, injecting a cluster of 30 ml solutions of lidocaine 8mg/kg. Monitor the onset of analgesia, the rate of success and satisfaction of the patients andside effects. Results: 96.7%of patients underwent surgery without any pain and 3.3%felt mild pain at the end of surgery. Satisfaction was excellent in 29 patients (93.5%). Hymodynamics were stableand no complications or side effects occurred. Conclusions: ultrasound-guided femoral nerve block technique for operative fixation of patellar fractures provided good effectiveness anesthesia; no complications or side effects occurred.
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